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TÓM TẮT

Trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách nhằm từng bước thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và đây được coi là một trong những mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, xóa đói giảm nghèo là vấn đền nhiều khó khăn và thách thức nhất. Bài viết này đề cập đến vấn đề thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo và một số giải pháp nhằm thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo tại thị trấn Bắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
Từ khóa: chương trình giảm nghèo, Bắc Sơn.
1.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Phổ Yên là huyện phía Nam của tỉnh Thái Nguyên giáp với Thủ đô Hà nội. Trong những năm gần đây cấp uỷ chính quyền địa phương đã tranh thủ thu hút đầu tư, chuyển đổi cơ cấu kinh tế từng bước phát triển theo hướng CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn, hướng tới xây dựng huyện Phổ Yên thành huyện công nghiệp vào năm 2020. Tuy nhiên, có một số xã, thị trấn miền núi cách xa trung tâm huyện do điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế nên việc thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo còn gặp không ít khó khăn. Trong đó, Thị trấn Bắc Sơn là một trong những địa phương thuộc trung tâm của khu vực vấn đề thực hiện chương trình quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010. Trên cơ sở đó, bài viết này tập trung đề cập đến vấn đề tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo tại thị trấn Bắc Sơn, huyện Phổ Yên với mong muốn có cái nhìn tổng thể về thực trạng nghèo của người dân thị trấn Bắc Sơn, từ đó tìm ra các nguyên nhân dẫn tới nghèo và đề xuất một số biện pháp thực hiện chương trình giảm nghèo tại địa phương.

2.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu này vận dụng phương pháp tiếp cận vùng để phân chia thành những thôn, xóm rất nghèo và ít nghèo; Tiếp cận theo tình trạng kinh tế của hộ để phân nhóm thành những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khá; Tiếp cận theo hai khu vực đầu tư công và tư.
Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để tổng hợp số liệu điều tra đánh giá đặc điểm địa bàn nghiên cứu và thực trạng thực hiện các chương trình giảm nghèo tại địa phương. Số liệu mới của nghiên cứu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp bằng bảng hỏi dành cho các hộ. Số liệu điều tra được xử lý, tổng hợp trên phần mềm Microsoft Excel. Số liệu thứ cấp được thu thập trong các sách, báo, báo cáo, tạp chí, mạng internet và các tài liệu văn bản khác liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 
3.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1 
Tình hình thực hiện các chương trình giảm nghèo tại thị trấn Bắc Sơn
Bảng 01. Thống kê số hộ nghèo của thị trấn qua các năm (2008 – 2010)
	STT
	Xóm
	Tổng số hộ nghèo

	
	
	Năm 2008
	Năm 2009
	2010

	
	
	Số hộ nghèo
	Tỷ lệ

(%)
	Số hộ nghèo
	Tỷ lệ (%)
	Số hộ nghèo
	Tỷ lệ (%)

	1
	Xóm 1
	15
	18,7
	13
	16,2
	10
	12,5

	2
	Xóm 2
	13
	21,6
	11
	18,3
	9
	15,0

	3
	Xóm 3
	11
	15,7
	11
	15,7
	7
	10,0

	4
	Xóm 4
	17
	13,6
	13
	10,4
	11
	8,0

	5
	Xóm 5
	21
	19,0
	18
	16,3
	15
	13,6

	6
	Xóm 6
	17
	21,2
	15
	18,7
	13
	16,2

	7
	Xóm A1
	7
	9,3
	5
	6,6
	3
	4,0

	8
	Xóm  A2
	11
	9,5
	7
	6,0
	6
	5,2

	9
	Sơn Trung
	9
	6,6
	8
	5,9
	5
	3,7

	
	Tổng
	123
	14,47
	101
	11,8
	79
	9,2


(Nguồn số liệu: Ban  thống kê thị trấn Bắc Sơn)
Bảng 02. Phân loại hộ theo tiêu trí nghèo, cận nghèo, trung bình và khá giàu 
của thị trấn Bắc Sơn năm 2010

	Xóm
	Tổng số hộ
	Hộ nghèo
	Cận nghèo
	TB
	Khá, giàu

	Xóm 1
	80
	10
	8
	31
	31

	Xóm 2
	60
	9
	7
	24
	20

	Xóm 3
	70
	7
	9
	40
	14

	Xóm 4
	125
	11
	7
	60
	47

	Xóm 5
	110
	15
	10
	55
	30

	Xóm 6
	80
	13
	11
	31
	25

	Xóm A1
	75
	3
	02
	30
	40

	Xóm  A2
	115
	6
	03
	70
	36

	Sơn Trung
	135
	5
	01
	50
	79

	Tổng
	850
	79
	58
	391
	322


(Nguồn số liệu: Ban  thống kê thị trấn Bắc Sơn)
* Tình hình thực hiện các chương trình giảm nghèo tại thị trấn Bắc Sơn

- Chương trình vay vốn NHCSXH của huyện

Trong những năm gần đây địa phương đã đứng gia tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho 100% các hộ thuộc đối tượng hộ nghèo và cận nghèo vay vốn. Ở những nhóm hộ khác chỉ tập trung ở các hộ có con em là học sinh, sinh viên, hoặc đối tượng chính sách.
-  Tập huấn chuyển giao KHKT

Trong năm qua địa phương rất quan tâm đến việc tập huấn chuyển giao KHKT chuyển dịch cơ cấu vật nuôi cây trồng cho nhân dân. Đặc biệt nhóm hộ nghèo và cận nghèo được tập huấn 100% các lớp đồng thời địa phương trích một phần ngân sách tạo điều kiện hỗ trợ các hộ tham gia tập huấn.

- Việc thực hiện xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, thực hiện các Quyết định 134, 167 của Chính phủ
 Nhìn chung các chính sách hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng như việc thực hiện các quyết định 134; quyết định 167 đã được địa phương thực hiện.  Ngoài ra, địa phương còn thường xuyên quan tâm chăm sóc đời sống vật chất cho các đối tượng hộ này như: xây dựng quỹ Ngày vì người nghèo, Tết vì người nghèo. Địa phương còn quan tâm đến các chế độ khác như BHYT; miễn giảm học phí; hỗ trợ hộ nghèo khi gặp khó khăn hoạn nạn; xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài, quỹ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

3.2 
Đánh giá chung về thực trạng nghèo và tình hình thực hiện các chương trình giảm nghèo tại địa phương
Qua đánh giá thực trạng kinh tế xã hội và nghiên cứu vấn đề nghèo tại địa phương, đồng thời tìm hiểu một số hoạt động của các hộ dân trong nhóm điều tra ta thấy nổi lên một số vấn đề cần giải quyết như sau: 

-  Vấn đề đất đai: Việc phân bố và tình hình sử dụng đất đai của các hộ dân không đồng đều. Có những hộ dân có đất canh tác nhưng diện tích đất canh tác cây có giá trị kinh tế cao như cây chè lại rất ít. Tập trung chủ yếu ở nhóm hộ nghèo của địa phương.

- Tình hình sử dụng vốn: Trong những năm qua địa phương đã đứng ra tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng nông nghiệp tạo điều kiện cho nahan dân vay vốn từ các nguồn phát triển kinh tế. Tuy nhiên một bộ phận hộ dân do điều kiện sử dụng vốn chưa đúng mục đích nên không phát huy được nguồn vốn vào việc sản xuất.

- Về tình trạng thu nhập: Nhìn chung các hộ có thu nhập thấp do cơ cấu kinh tế làm nông nghiệp là chủ yếu, việc phát triển các ngành nghề dịch vụ chưa được quan tâm. Vì vậy cần phải xem xét cân đối lại những nhu cầu phân bổ về phát triển kinh tế của nhóm hộ này.

- Tiếp cận  thị trường và ứng dụng khoa học kỹ thuật: Tuy là thị trấn miền núi, những do điều kiện khách quan nên việc giao lưu hàng hóa còn nhiều hạn chế; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến còn nhiều bất cập. Phần lớn phụ thuộc vào nhận thức của nhóm hộ trung bình và hộ nghèo, cho nên sản phẩm chủ yếu là sản phẩm thô giá trị khinh tế không cao.

- Cơ sở hạ tầng: Tuy đã được quan tâm đầu tư, nhưng việc khai thác có hiệu quả nguồn đầu tư đó chưa đúng mức, chưa đem lại hiệu quả kinh tế.

3.3 
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của chương trình giảm nghèo tại thị trấn Bắc Sơn
* Nhóm giải pháp chung: Cho vay vốn với lãi xuất ưu đãi; Chuyển giao khoa học kỹ thuật; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; Tuyên truyền vận động các hộ nông dân thay đổi nhận thức, chuyển quan điểm từ kinh tế tự cấp tự túc sang kinh tế hàng hoá tạo điều kiện hội nhập thị trường.
* Giải pháp riêng cho nhóm hộ:

-  Hộ nghèo do thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng cho sản xuất : Tập trung mở các lớp tập huấn cho người dân thực hiện nhiệm vụ làm kinh tế hộ, quản lý nguồn vốn và phân tích nhu cầu thị trường trong sản xuất và kinh doanh.
- Hộ nghèo do thiếu vốn đầu tư sản xuất: Tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ các hộ nghèo thuộc nhóm đối tượng này được vay vốn theo các kênh, các chương trình dự án. Huy động tối đa nguồn vốn từ các chương trình từ thiện. Hướng dẫn và giúp đỡ các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

- Hộ nghèo do thiếu phương tiện sản xuất: Hỗ trợ các công cụ sản xuất nhỏ như máy bơm nước, bình phun thuốc, máy chế biến sản phẩm nông nghiệp và cây công nghiệp. 
- Hộ nghèo do thiếu đất sản xuất: Quy hoạch và thực hiện khai thác triệt dể quỹ đất, có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đát hợp lý nhằm tăng giá trị sản xuất kinh doanh trên 1ha đất nông nghiệp. Đối với các hộ không có đất ngoài việc áp dụng các chính sách hỗ trợ về đất sản xuất theo quyết định 134; quyết định 167 thì cần có đề án giải quyết việc làm như tạo nghề phụ, nghề thủ công, xuất khẩu lao động. 

- Hộ nghèo do không có việc làm, việc làm ổn định: Quy hoạch và tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nguồn đầu tư phát triển sản xuất, chế biến kinh doanh tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định. Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực và việc làm cho người dân trên cơ sở quy hoạch và quy hoạch lại nguồn nhân lực cho thị trấn. Kết hợp chặt chẽ kế hoạch sử dụng đất và nguồn quy hoạch tại chỗ nhằm giải quyết việc làm.

- Hộ nghèo do già yếu, bệnh tật: Thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với người già, yếu bệnh tật, người tàn tật, 
 4. 
KẾT LUẬN 

Đói nghèo là một trong những vấn đề xã hội mang tính toàn cầu, nhưng việc chống đói nghèo xét đến vẫn là sự nghiệp của từng quốc gia và tùy bản chất chính trị của từng nước mà có đối sách riêng. ở Việt Nam xóa đói giảm nghèo vừa là chính sách xã hội, đồng thời nó cũng gắn với sự phát triển và vì phát triển. Mục tiêu của xóa đói gảm nghèo không chỉ dừng lại ở việc thoát nghèo cho người dân lao động mà điều quan trong là: Tạo lập cho họ một chỗ đứng để vươn lên làm giàu chính đáng. Có như vậy với tạo cho người nghèo có điều kiện tự xây dựng cuộc sống vật chất tinh thần ổn định nhằm thoát nghèo bền vững.
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